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Họ, tên thí sinh:..............................................Lớp.......................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
Câu 1: Cho các hàm số 
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. Có bao nhiêu hàm số có chu kỳ 
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A. 1
B. 3
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D. 2

Câu 2: Cho các hàm số: 
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. Có bao nhiêu hàm số có đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.
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D. 1

Câu 3: Trong không gian cho 3 đường thẳng 
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 chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng 
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A. Song song hoặc trùng nhau.
B. Cắt nhau hoặc chéo nhau.


C. Chéo nhau hoặc song song.
D. Trùng nhau hoặc chéo nhau.

Câu 4: Trong các dãy số sau dãy số nào là dãy số giảm
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Câu 5: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:


A. Hai mặt phẳng có 1 điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung.


B. Nếu 3 điểm phân biệt M, N, P cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.


C. Hai mặt phẳng phân biệt có 1 điểm chung thì chúng có 1 đường thẳng chung duy nhất.


D. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.

Câu 6: Biết 
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Câu 7: Cho cấp số nhân 
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A. 10
B. 11
C. 8
D. 9

Câu 8: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


A. Nếu 
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B. Nếu 
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C. Nếu 
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D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với nhau.

Câu 9: Cho cấp số nhân 
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Câu 10: Cho cấp số cộng 
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 của cấp số cộng.
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Câu 11: Xác định 
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 để 3 số 
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A. Không có giá trị nào của 
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Câu 12: Trong một hội thao, thời gian chạy 200m của một nhóm các vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

	Thời gian (giây)
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	Số vận động viên
	10
	17
	35
	44
	29


 Tìm tứ phân vị thứ 3 của mẫu số liệu trên :


A. 22,6
B. 23,34
C. 22,95
D. 22,34

Câu 13: Trong tam giác 
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Câu 14: Nghiệm của phương trình 
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Câu 15: Số các giá trị thực của tham số 
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A. 2
B. 1
C. 3
D. Vô số

Câu 16: Cho hình chóp 
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Câu 17: Cho dãy số 
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  . Xác định 
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Câu 18: Tính 
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Câu 19: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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A. 2023
B. 2011
C. 2019
D. 2009

Câu 20: Cho 
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Câu 21: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:


A. Hai đường thẳng có 1 điểm chung thì chúng có vô số các điểm chung khác.


B. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không có điểm chung.


C. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.


D. Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

Câu 22: Rút gọn biểu thức  
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Câu 23: Tập ngiệm của phương trình 
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Câu 24: Tìm điều kiện xác định của hàm số 
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Câu 25: Cho hình hộp 
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Câu 26: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:


A. Qua 1 điểm có vô số mặt phẳng song song với 1 mặt phẳng cho trước.


B. Qua 1 điểm nằm ngoài 1 mặt phẳng, có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.


C. Qua 1 điểm nằm ngoài 1 mặt phẳng, tồn tại duy nhất 1 mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.


D. Qua 1 điểm tồn tại duy nhất 1 mặt phẳng song song với 1 mặt phẳng cho trước.

Câu 27: Sinh nhật bạn của Long vào ngày 01 tháng 05. Long muốn mua 1 món quà để tặng sinh nhật bạn nên quyết định bỏ ống heo 100 đồng vào ngày 01/01/2016, sau đó cứ liên tục ngày sau hơn ngày trước 100 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của bạn, Long đã tích lũy được bao nhiêu tiền? ( Thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01/01/2023 đến 30/04/2016)


A. 726.000 đồng
B. 738.100 đồng
C. 750.300 đồng
D. 714.000 đồng

Câu 28: Cho hình hộp 
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Câu 29: Xét tính tăng, giảm, bị chặn của dãy số 
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A. Tăng, bị chặn dưới.
B. Giảm, bị chặn.
C. Không bị chặn.
D. Tăng, bị chặn.

Câu 30: Cho hình chóp 
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A. Giao điểm của 
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B. Giao điểm của 
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C. Giao điểm của 
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D. Giao điểm của 
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Câu 31: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được cho trong bảng sau. ( Đơn vị: triệu đồng )

	Doanh thu
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	Số ngày
	2
	7
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	3
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Số trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng sau.
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Câu 32: Tính 
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Câu 33: Xác định 
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Câu 34: Cho hình hộp 
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Câu 35: Biết 
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PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3 ĐIỂM )

Câu 1( 0.75 điểm). Giải phương trình: 
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Câu 2(1.5 điểm). Cho hình chóp 
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a) Tìm giao điểm của SD với mặt phẳng (MNP).
b) Chứng minh rằng: 
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Câu 3(0.75 điểm). Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là 
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